


















































































   UBND PHƯỜNG BỒ ĐỀ   ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I 

TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM                             MÔN: HĐTN – HN 7 

         Năm học 2025 - 2026      Thời gian làm bài: 45 phút            

      Mã đề: 702              
 

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)  

Em hãy ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng trước đáp án đúng. 

Câu 1. Việc làm nào sau đây thể hiện rèn luyện thói quen ngăn nắp, gọn gàng sạch sẽ khi ở 

trường? 

A. Ăn quà vặt xả rác ra lớp. B. Thùng rác và chổi vứt bừa bãi. 

C. Vệ sinh lớp học. D. Uống nước làm đổ ra lớp học. 

Câu 2. Khi một bạn trong lớp em không hiểu vô tình hay cố ý làm hỏng hộp bút mà 

em yêu thích nhất, em sẽ xử lí như thế nào? 

A. Bực tức ra mặt, quát to vào mặt bạn cho hả giận. 

B. Kể cho các bạn khác nghe về việc bạn làm hỏng hộp bút của em với thái độ hằn học, bực dọc. 

C. Hỏi lí do vì sao bạn lại làm như vậy và nh  nhàng nói cho bạn này biết suy nghĩ của bản thân 

lúc này. Có thể đi dạo, hít thở sâu để giải toả cảm xúc tiêu cực l c đ . 

D. Ngay lập tức đòi bạn phải sửa hoặc đền lại cho mình hộp bút khác. 

Câu 3. Em cần làm gì để góc học tập luôn gọn gàng, sạch sẽ? 

A. Để vật d ng khắp mọi nơi để dễ dàng l y b t cứ lúc nào. 

B. Để những vật dùng hay được dùng ở vị trí dễ nhìn th y, dễ l y. Còn những thứ ít được dùng 

có thể sắp xếp ở vị trí nào cũng được. 

C. Khi nào ba m  kiểm tra hoặc c   hách đến nhà thì mới dọn d p cho ngăn nắp, sạch sẽ. 

D. Thường xuyên sắp xếp sách vở, đồ dùng cá nhân ngăn nắp, gọn gàng, đ ng chỗ quy định. 

Câu 4. Trường THCS Ngọc Lâm có tổng số lượng lớp đang học hiện nay là bao nhiêu? 

A. 26. B. 27. C. 29. D. 25. 

Câu 5. Nếu như trong lớp em có một bạn có hoàn cảnh  hó  hăn (nhà rất nghèo, mỗi 

ngày phải đi bộ đi học 7 m vì  hông có xe đạp), bạn này lại là hàng xóm của em thì 

em sẽ làm gì? 

A. Né tránh thời gian đi học của bạn để không phải chở bạn đi cùng, tránh ảnh hưởng đến việc 

riêng của bản thân. 

B. Không có việc làm c  thể để gi p đỡ v  đã c  cô giáo chủ nhiệm, ban cán sự lớp và các bạn 

khác trong lớp. 

C. Không giao tiếp nhiều với bạn để tránh việc phải gi p đỡ. 

D. T m cách gi p đỡ bạn những việc nhỏ như: chủ động chở bạn đi học hàng ngày, vận động các 

bạn trong lớp và tranh thủ sự hỗ trợ, gi p đỡ của thầy cô và các mạnh thường quân để ủng hộ 

cho bạn một chiếc  e đạp. 

Câu 6. Em sẽ làm gì nếu được giao một bài tập/dự án trong học tập thuộc vào điểm 

yếu của mình: 
A. Tìm cách tránh né bài tập/ dự án hoặc đẩy sang cho bạn khác trong nhóm, trong lớp làm. 

B. Thử tiếp cận đề bài/ đề tài của dự án theo nhiều cách  hác mà trước đây chưa từng thử qua, cố 

gắng t m cách để cải thiện tốt nh t hiệu quả làm bài. 

C. Xin cô giáo/ thầy giáo đổi cho mình một đề bài/ dự án  hác đ ng theo sở trường của bản thân. 

D. Nhờ các bạn làm hộ bài tập/ dự án đ . 

Câu 7. Khi xuất hiện cảm xúc tiêu cực, em đã giải tỏa cảm xúc đó bằng cách nào? 

A. Để cảm xúc tiêu cực bộc lộ một cách tự nhiên, không cần giải tỏa. 

B. Quát hoặc nói thật to với người đối diện cho hả giận. 

C. Đập phá đồ đạc xung quanh. 



D. Hít thở sâu hoặc đi dạo. 

Câu 8. Khi biết điểm yếu của một bạn trong lớp, em sẽ làm gì? 
A. Tìm và nhờ, hoặc giao cho bạn những việc liên quan đến điểm yếu này. 

B. Chế giễu, đùa cợt điểm yếu của bạn trước các bạn khác.  

C. Động viên, gi p đỡ bạn không tự ti, không né tránh mà từng bước khắc ph c điểm yếu của 

bản thân. 

D. Em sẽ tránh né,  hông chơi với bạn và chỉ chơi với những bạn có nhiều điểm mạnh. 

Câu 9. Khi chứng kiến hành động bạo lực hoặc xâm hại cơ thể, em cần làm gì? 

A. Quay video clip để tố cáo hành động đ  trên mạng. 

B. Gọi ngay đến số 115. 

C. Không nên xen vào chuyện người khác. 

D. Báo ngay sự việc với người có trách nhiệm (thầy cô, cảnh sát, bảo vệ,…). 

Câu 10. Khi có một người bạn mới quen qua mạng xã hội ngỏ ý cho em một số tiền lớn 

để làm một việc trái với nội quy nhà trường và quy định của pháp luật, em sẽ làm gì? 

A. Nhận lời làm một lần duy nh t để c  được số tiền, sau đ   hông làm nữa và cắt đứt liên lạc 

với người này. 

B. Từ chối ngay và cắt đứt liên hệ với người này. Cảnh báo với các bạn khác trong lớp, trong 

trường về người bạn này, cách thức tiếp cận của người bạn này để các bạn  hác đề phòng. Tìm 

cách báo cho ba m , thầy cô hoặc cơ quan công an để được gi p đỡ. 

C. Không nhận lời nhưng giới thiệu cho một bạn khác trong lớp làm để kiếm tiền. 

D. Suy nghĩ về lời đề nghị và chưa vội từ chối, vì có thể nhận lời sau. 

Câu 11. Bạn A là một học sinh mới chuyển trường đến lớp 7B nên còn rất rụt rè và nhút 

nhát. Em sẽ giúp bạn A như thế nào để bạn tự tin hòa nhập với lớp hơn? 

A. Lôi kéo bạn khác cùng trêu bạn. 

B. Mặc kệ bạn, không quan tâm.  

C. Chê bai bạn, kể x u bạn. 

D. Quan tâm, rủ bạn tham gia các hoạt động của lớp. 

Câu 12. Câu ca dao, tục ngữ nào dưới đây nói về lợi ích của sự gọn gàng, ngăn nắp, 

sạch sẽ? 

A. Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm.  B. Thua keo này bày keo khác. 

C. Cần cù bù thông minh.    D. Ăn trông nồi, ngồi trông hướng. 

Câu 13. Nếu nhận được một đơn hàng đồ ăn, thức uống không rõ từ người nào gửi đến 

trường cho mình em sẽ làm gì? 
A. Tuyệt đối không nhận đồ ăn, thức uống này và có thể báo cho thầy cô về những điều b t 

thường. 

B. Vui vẻ nhận và chia sẻ đồ ăn, thức uống cho các bạn khác trong lớp. 

C. Nhận đồ ăn, thức uống nhưng  hông dùng mà mời các bạn khác trong lớp dùng. 

D. Nhận đồ ăn, thức uống nhưng không dùng ở trường mà mang về nhà để dùng. 

Câu 14. Khi có người đóng góp ý  iến về điểm yếu của mình, c ch cư xử đúng là? 

A. Lắng nghe để tự thay đổi.    B. Trở nên tức giận. 

C. Cho rằng họ là người x u.    D. Tự ái trước lời góp ý thiện chí của họ. 

Câu 15. Nếu em vô tình phát hiện một bạn nữ trong lớp bị một anh lớp trên quấy rối 

(điện thoại, nhắn tin gạ gẫm, đe doạ, đợi bạn nữ trên đường đi học về để chọc ghẹo…), 

em sẽ làm gì? 

A. Tìm cách xa lánh bạn nữ để tránh việc bị qu y rối cùng. 

B. Né tránh, coi như chưa từng biết việc này để giữ an toàn cho bản thân. 

C. Tìm cách báo cho thầy cô hoặc ph  huynh để can thiệp. 



D. Động viên bạn nữ không nên sợ hãi dẫn đến gi u diếm việc bị qu y rối, nhanh chóng báo với 

ba m , thầy cô về mức độ bị qu y rối để được giúp đỡ. 

Câu 16. Khi xây dựng “ Lớp học hạnh phúc”, tiêu chí yêu thương được hiểu là: 

A. tôn trọng ý kiến của mọi thành viên trong lớp. 

B. tôn trọng sự khác biệt của các thành viên trong lớp. 

C. chia sẻ, hỗ trợ, động viên những bạn có hoàn cảnh  h   hăn. 

D. cùng nhau bàn bạc kế hoạch và thực hiện kế hoạch của lớp. 

Câu 17. Những việc làm nào sau đây thể hiện mối quan hệ hoà đồng với thầy cô và  

bạn bè? 
A. Chỉ xin ý kiến hoặc nhờ thầy cô chỉ bảo thêm về những v n đề liên quan tới việc học tập ở 

trường lớp. 

B. Chỉ tham gia hoạt động với các bạn  hi được thầy cô yêu cầu. 

C. Chỉ chia sẻ, nói chuyện với những bạn chơi thân trong lớp. 

D. Gi p đỡ những bạn có hoàn cảnh  h   hăn cả trong và ngoài lớp tuỳ theo khả năng của mình. 

Câu 18. Những nguy hiểm tiềm ẩn khi sử dụng mạng xã hội là: 

A. Lộ thông tin cá nhân. 

B. Lộ thông tin cá nhân; lừa đảo; vu khống, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm. 

C. Vu khống, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm. 

D. Lừa đảo. 

Câu 19. Khi gặp  hó  hăn trong học tập hoặc trong cuộc sống, em sẽ làm gì? 

A. Cân nhắc xem có nên tiếp t c làm không vì sợ m t thời gian.  

B. Nhờ bố m  tìm cách khắc ph c nguyên nhân đ . 

C. Bỏ qua  h   hăn đ , t m việc khác dễ hơn để làm. 

D. Tìm sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè hoặc người thân để vượt qua  h   hăn. 

Câu 20. Khi cả nhóm em được giao một bài tập khó thì em sẽ làm gì để cùng giải quyết 

với các bạn khác trong nhóm? 

A.  hông quan tâm v  đây là bài tập nhóm, có những bạn khác sẽ làm. 

B.  àm sơ sài, qua loa cho  ong phần việc của mình. 

C. Chỉ chọn nhiệm v , phần việc dễ dàng so với năng lực của bản thân. 

D. Thảo luận với các bạn, lên kế hoạch và phân công nhiệm v  rõ ràng để mỗi bạn đảm nhận 

mỗi việc, tránh việc đùn đẩy để hoàn thành tốt bài tập được giao. 

II. TỰ LUẬN (5 điểm) 

Câu 1 (2,0 điểm) 

a, Giới thiệu vài nét nổi bật, tự hào về trường m nh (tên trường, cảnh quan, các hoạt động 

mà trường tổ chức,…). 

b, Kể tên 1 số việc em đã làm để góp phần phát huy truyền thống nhà trường?  

Câu 2 (3,0 điểm) 

a, Trình bày cách thức em đã thực hiện để vượt qua 1  h   hăn c  thể trong học tập hoặc 

cuộc sống. Nêu cảm xúc của em  hi vượt qua được  h   hăn đ . 

b, Hãy nêu cách em sẽ thực hiện để kiểm soát cảm xúc tiêu cực trong tình huống sau:  

“Em và bạn tranh luận, xảy ra b t đồng quan điểm”. 

 

------ HẾT ------ 























































































 

  ND PHƯỜNG BỒ ĐỀ 

TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM 

NĂM HỌC: 2025 - 2026 

 

Mã  ề thi: 02 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 

MÔN: NGỮ VĂN - KHỐI 7 

Ngày thi: 25/12/2025 

Thời gian: 90 phút 

 

 

 . ĐỌC HIỂU (4,0  iểm) 

    Đọc văn bản sau và chọn   p  n  úng bằng cách ghi lại chữ c i  ầu dòng 

của câu trả lời  úng và  giấy kiểm tra. 

Khi  ang  à hạt 

Cầm trong tay mình 

Chưa gieo xuống   t 

Hạt nằm lặng thinh 

 

Khi hạt nảy mầm 

Nhú lên giọt sữa 

Mầm  ã thì thầm 

Ghé tai nghe rõ 

 

Mầm tròn nằm giữa 

Vỏ hạt làm  nôi 

Nghe bàn tay vỗ 

Nghe tiếng ru hời 

Mầm kiêng gió b c 

Kiêng nh t mưa giông 

Nghe mầm mở mắt 

Đón tia nắng hồng 

 

Khi c    ã thành 

Nở vài lá bé 

Là nghe màu xanh 

Bắt  ầu bập bẹ 

 

Rằng các bạn ơi 

Cây chính là tôi 

Góp xanh   t trời 

(“Lời của c  ”- Trần Hữu Thung). 

Trắc nghiệm 

  u 1.  ài th  trên thuộc thể th  nà ? 

A  Thơ tự do. C  Thơ bốn chữ. 

B  Thơ  ục bát. D  Thơ năm chữ. 

  u 2. Phư ng thức biểu  ạt chính của văn bản trên là gì? 

A. Miêu tả. C. Tự sự. 

B. Biểu cảm. D. Nghị luận. 

Câu 3. Bài th   ược gie  vần the  c ch nà ? 

A. Vần  ưng      B. Vần chân   

C. Vần  ưng và vần chân    D. Không gieo vần 

  u 4.  ả  xúc chủ  ạ  của nh n vật trữ tình tr ng   ạn trích trên là 

A. sự thích thú khi th   hạt nả  mầm 

B. mong muốn c    ớn nhanh  

C. n ng niu,  êu thương, tr n trọng những mầm xanh của thiên nhiên   

D. nhớ  ại kỉ niệm về một  ần gieo hạt 

  u 5. Phó từ tr ng c u “Nay  ai sẽ lớn   óp xanh  ất trời” là 

A. sẽ  B. lớn  C. góp   D. xanh 

  u 6. Để  iêu tả hạt nảy  ầ , t c giả  ã sử dụng hình ảnh nà ? 

A. Giọt sữa   C. cây xanh 



B. Mầm tròn  D. lá bé 

Câu 7.  iện ph p tu từ nà   ược sử dụng tr ng  hổ th  thứ 2 của bài? 

A. Nhân hóa     C. Ẩn dụ, nhân hóa 

B. So sánh, nhân hóa    D  Điệp ngữ 

Câu 8. Th ng  iệp  à t c giả  u n gửi gắ  qua bài th  là gì? 

A. Hãy yêu quý cây xanh 

B. Khu ến khích việc trồng c   xanh. 

C. Cần tìm hiểu về qu  trình nả  mầm của hạt. 

D. Biết  êu thương, n ng  ỡ sự sống nga  từ khi sự sống mới  à những mầm 

non. 

Tự luận 

Câu 9. Nêu t c dụng của biện ph p  tu từ  ư c sử dụng trong khổ thơ 

Mầm tròn nằm giữa 

Vỏ hạt làm nôi 

Nghe bàn tay vỗ 

Nghe tiếng ru hời 

Câu 10. Đọc bài thơ, em rút ra bài học gì cho bản thân? 

II. VIẾT (6  iểm) 

Câu 1 (2  iểm) 

 Nêu cảm nhận của em về hình ảnh hạt mầm trong bài thơ (trình bà  thành 

một  oạn văn 6-8 câu) 

  u 2 (4  iể )  

Trong cuộc sống, có những người bạn  ã  ể  ại chúng ta những cảm xúc,  n 

tư ng  ặc biệt  Em hã  viết bài văn nêu cảm xúc của mình về một người bạn  ã  ể 

 ại  n tư ng s u sắc cho em  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












